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ĐỊA LÍ 

TT Họ, đệm Tên Giới tính Lớp Môn thi Đạt giải 

1 Nguyễn Vũ Ngọc  Diệp Nữ 8A6 Địa lí Giải Nhất 
2 Đỗ Tâm Anh Nữ 8A2 Địa lí Giải Nhì 
3 Trịnh Gia  Linh Nữ 8A1 Địa lí Giải Ba 
4 Phạm Đức  Toàn Nam 8A6 Địa lí Giải KK 
5 Trần Gia Anh Kiệt Nam 8A6 Địa lí Giải KK 
6 Lê Phương  Trang Nữ 8A6 Địa lí   
7 Ngô Xuân  Chiến Nam 8A2 Địa lí   
8 Vũ Phương Tuyết Nhi Nữ 8A2 Địa lí   
9 Nguyễn Ngọc  Diệp Nữ 8A2 Địa lí   

10 Lê Bảo Khánh Nam 8A2 Địa lí   
 

LỊCH SỬ 

TT Họ, đệm Tên Giới tính Lớp Môn thi Đạt giải 

1 Lê Ngọc Phương Thảo Nữ 8A2 Lịch sử Giải Nhất 
2 Phù Nguyệt Ánh Nữ 8A1 Lịch sử Giải Nhì 
3 Nguyễn Thu  Hà Nữ 8A1 Lịch sử Giải Nhì 
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Trần Thị Lan Chi Nữ 8A1 Lịch sử   
6 Nguyễn Hà Linh Nữ 8A5 Lịch sử   
7 Nguyễn Kim Ngân Nữ 8A1 Lịch sử   
8 Trịnh Lê Bảo  Châu Nữ 8A6 Lịch sử   

 

Ngô Vũ Phong Nam 8A3 Lịch sử Giải Ba
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